
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 238, hẻm 30, ngách 40, ngõ 358 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÒA DƯƠNG

0108112220

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

5. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi Tiết: Dịch vụ xoa bóp( không bao gồm day, ấn huyệt và 
các dịch vụ gây chảy máu khác)

9610

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
(Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm)

6209

7. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

9. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: 
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng;

8129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG HÒA DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA DUONG CONSTRUCTION 
INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976978833  
Email: hoaduong.stone@gmail.com      gachdaviahe.com

Fax:
Website:
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10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng,

4390

12. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

13. Xuất bản phần mềm
(trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

14. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150
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15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: 
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường 
(có giấy hoặc vải lót sau), 
+ Làm dưới dạng rời, 
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự, 
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, 
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thuỷ tinh, 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

16. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: photo, chuẩn bị tài liệu

8219

17. Đúc sắt, thép 2431

18. Đúc kim loại màu 2432

19. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

20. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

21. Cho thuê xe có động cơ 7710

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc

7110

23. Giáo dục mầm non 8510

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

25. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: Vệ sinh văn phòng, căn hộ hoặc nhà riêng; nhà máy; 
cửa hàng

8121

26. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

27. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

28. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759
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30. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
-Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 
- Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp như bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa 
hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, 
trung tâm thương mại), bán nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày 
dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực thực phẩm, 
trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc 
lá thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác

4719

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: 
Các công trình thể thao ngoài trời.

4290

32. Lập trình máy vi tính 6201

33. Quảng cáo 7310

34. Thu gom rác thải không độc hại 3811

35. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

36. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

37. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện )

4659

39. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm

2732

40. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

41. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; (Không 
bao gồm: hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu)

8299

43. Chuẩn bị mặt bằng 4312

44. Phá dỡ 4311

45. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

46. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

47. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

48. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

49. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

50. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
-Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 
-Bán buôn xe có động cơ khác như: Ô tô chở khách loại trên 
12 chỗ ngồi; Ô tô vận tải.
(Không bao gồm hoạt động đấu giá ô tô và xe có động cơ 
khác)

4511

51. Lắp đặt hệ thống điện 4321

52. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

53. Đại lý du lịch 7911

54. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

55. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

56. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

57. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

58. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước)

7830

59. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

60. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

61. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm và các 
dịch vụ liên quan

8230

62. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: 
- Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: 
+ Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, 
+ Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo, 
+ Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ, 
+ Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ, 
+ Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương 
tự bằng gỗ,
- Sản xuất dây bện, sản phẩm tết bện như thảm chùi chân, 
chiếu, thùng, hộp và tấm chắn; 
- Sản xuất đồ giỏ bằng liễu gai và các đồ bằng bấc.

1629

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐOÀN TUẤN 
DƯƠNG            
    

Tổ dân phố Lục 
Độ, Thị Trấn Cát 
Hải, Huyện Cát 
Hải, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Tổng số 800.000 8.000.000.000 40,000

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 40,000

0310890050
28      

2 ĐỒNG NGỌC 
MINH                
     

Số 10/30 ngõ 640 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Gia 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

142261436

3 ĐỒNG NGỌC 
HÒA          

Đội 6 thôn Phù 
Tải 2, Xã Kim 
Đính, Huyện Kim 
Thành, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.100.0
00

11.000.000.000 55,000

Tổng số 1.100.0
00

11.000.000.000 55,000

142611710

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142611710
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 6 thôn Phù Tải 2, Xã Kim Đính, Huyện Kim 
Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 10/30 ngõ 640 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỒNG NGỌC HÒA          Nam

03/05/1992 Kinh Việt Nam

21/03/2007 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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